
Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00.12.

H19-

240405-

0054

BÙI 

NGỌC 

QUỲNH

0751950

15824

Số 39, tổ 23, 

đường Nguyễn 

Khuyến, khu phố 

5, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACITY - 

NHÀ THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 635

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

9353/GPP 13/05/2024 13/05/2027

2

000.00.12.

H19-

240312-

0007

MAI THỊ 

THỦY

0381880

24343

Số 476, đường 

767, ấp An Chu, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Châu 

Âu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9351/GPP 13/05/2024 13/05/2027

3

000.00.12.

H19-

240502-

0019

LÊ THỊ 

THƯƠN

G

4218201

6051

Đường Sông 

Trầu 6, Tổ 6, Ấp 

4, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Lê 

Thương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9350/GPP 13/05/2024 13/05/2027

PHỤ LỤC 2
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1



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

4

000.00.12.

H19-

240502-

0007

Nguyễn 

Thị Vân 

Lan

0821800

01389

Thửa đất số 

64/37, đường 

Nguyễn Hoàng, 

tổ 4, ấp 5, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Quyết Thắng 5

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9349/GPP 13/05/2024 13/05/2027

5

000.00.12.

H19-

240502-

0016

Trần Thị 

Ngọc 

Hòa

2721860

47

Thửa đất số 

253/29, đường 

Nguyền Hoàng, 

tổ 1, ấp 6, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Hòa Pharmacy 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9348/GPP 13/05/2024 13/05/2027

6

000.00.12.

H19-

240422-

0044

Nguyễn 

Phương 

Quý

0400840

31187

Số nhà 53/3, 

đường Tây Hòa - 

Đồi 61, khu 3, 

ấp An Hòa, xã 

Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Kiên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9347/GPP 13/05/2024 13/05/2027

2



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

000.00.12.

H19-

240415-

0011

Đinh Thị 

Huế

2723724

55

27/13, tổ 2, KP 

5, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Kỳ 

Duyên

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9346/GPP 13/05/2024 13/05/2027

8

000.00.12.

H19-

240415-

0014

Vi Thị 

Hoa

0671920

02785

Số 22A, tổ 44, 

KP 4B, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Thảo 

Ngọc 1

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9345/GPP 13/05/2024 13/05/2027

9

000.00.12.

H19-

240426-

0020

NGUYỄ

N THỊ 

YẾN 

NHI

0751880

21157

Số 68, Nguyễn 

Khuyến, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Minh 

Châu 68

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9344/GPP 13/05/2024 13/05/2027

3



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

10

000.00.12.

H19-

240307-

0006

Ngô Thị 

Thanh 

Vân

2213354

10

170A/20, khu 

phố Cầu Hang, 

phường Hóa An, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Lê 

Chiến

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9343/GPP 13/05/2024 13/05/2027

11

000.00.12.

H19-

240424-

0045

Nguyễn 

Huỳnh 

Dũng 

Tâm

0920860

00326

137 Hoàng Minh 

Chánh, KP An 

Hòa, phường 

Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Lê 

Phương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9342/GPP 13/05/2024 13/05/2027

12

000.00.12.

H19-

240425-

0031

HUỲNH 

QUÝ 

PHƯƠN

G

7518204

6681

8/27, KP 4, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Quý 

Phương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9341/GPP 13/05/2024 13/05/2027

4



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

000.00.12.

H19-

240411-

0027

 LÊ THỊ 

HOÀI 

PHƯƠN

G

0381940

26651

1371 Nguyễn Ái 

Quốc, KP 6, 

phường Tân 

Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG HÂN 

2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9340/GPP 13/05/2024 13/05/2027

14
240412-

0012

Châu Thị 

Thủy 

Tiên

2721694

44

22, Nguyễn Ái 

Quốc, KP 6, 

phường Tân 

Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

HỮU NGHỊ 

MAI ANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6327//GPP 13/05/2024 13/05/2027

15

000.00.12.

H19-

240417-

0015

Đỗ Thị 

Tuyết

2708341

53

Số 1289, ấp Tân 

Lập 1, xã Cây 

Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

SỐ 558

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

619///GPP 13/05/2024 13/05/2027

5



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

16

000.00.12.

H19-

240412-

0038

Trần Thị 

Ngọc 

Hiền

2713062

47

19/1 Bàu Hàm- 

Sông Thao, ấp 

Tân Hợp, xã Bàu 

Hàm, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

NGỌC HIỀN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6306//GPP 13/05/2024 13/05/2027

17

000.00.12.

H19-

240412-

0040

Trần 

Nhật 

Phượng

2716679

49

Ki ốt số 14 A14, 

chợ Bàu Hàm, 

xã Bàu Hàm, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY THUỐC 

NHẬT 

PHƯỢNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6307//GPP 13/05/2024 13/05/2027

18

000.00.12.

H19-

240412-

0039

Vũ Thị 

Diễm 

Thúy

2712805

10

Chợ Sông Thao, 

xã Sông Thao, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

644///GPP 13/05/2024 13/05/2027

6



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

19

000.00.12.

H19-

240422-

0024

Lê Thị 

Hải Yến

1864406

11

Tổ 8, khu 2, ấp 

An Hòa, xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

YẾN KHANG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6375//GPP 13/05/2024 13/05/2027

20

000.00.12.

H19-

240422-

0019

Trần 

Thanh 

Tùng

1633115

87

Tổ 10, Hẻm 

EDEN, ấp Phú 

Sơn, xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Tùng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6269/ 13/05/2024 13/05/2027

21

000.00.12.

H19-

240424-

0016

Phạm 

Thanh 

Phương

0750790

04585

327B/A2, KP 

Nhị Hòa, 

phường Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Yến 

Phương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

độc, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ)

9352/GPP 13/05/2024 13/05/2027

7



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

22

000.00.12.

H19-

240419-

0051

Khưu 

Quốc 

Hùng

2810725

94

71, KP 2, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Thu 

Thảo

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6329//GPP 13/05/2024 13/05/2027

23

000.00.12.

H19-

240502-

0023

Nguyễn 

Quốc 

Khánh

2711277

03

15 tổ 35A, KP 9, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Duy 

Ánh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

584///GPP 13/05/2024 13/05/2027

24

000.00.12.

H19-

240422-

0017

Phan 

Việt 

Hoàng

2719815

56

492, CMT8, KP 

3, phường 

Quang Vinh, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc An 

Uyên

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6248//GPP 13/05/2024 13/05/2027

8



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

25

000.00.12.

H19-

240403-

0021

Võ Thị 

Lương

1835814

50

Đường Nguyễn 

Hoàng, tổ 2, ấp 

4, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Hiền 

Lương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6275//GPP 13/05/2024 13/05/2027

26

000.00.12.

H19-

240403-

0020

Hoàng 

Thị Thắm 

2718801

54

Đường Hương lộ 

24, tổ 18, ấp 

Trường An, xã 

Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Thắm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6240//GPP 13/05/2024 13/05/2027

27

000.00.12.

H19-

240325-

0017

Lương 

Quang 

Trừu

2704550

88

Chợ Bàu Hàm, 

xã Bàu Hàm, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

569///GPP 13/05/2024 13/05/2027

Tổng cộng: 27 cơ sở (gồm 13 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 14 cơ sở cấp mới)

9


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-05T10:56:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




